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	Câu hỏi
	Nội dung

	Câu 1. Để lập kế hoạch tốt, theo anh, chị người xây dựng kế hoạch cần có kiến thức và kỹ năng gì? Cho ví dụ minh họa.

	a) Khái niệm
Lập kế hoạch phát triển KT-XH là quy trình xây dựng một kế hoạch tổng thể, nó bao trùm và kết hợp tất cả các mặt hoạt động của địa phương. Đó là quá trình xác định các mục tiêu toàn diện và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các phương thức thích hợp để đạt các mục tiêu toàn diện đó.
b) Theo tôi, người xây dựng kế hoạch cần có kỹ năng lập kế hoạch và có kiến thức nhất định, am hiểu về lĩnh vực mà người đó dự định lập kế hoạch để triển khai.
- Các kiến thức:
+ Kiến thức kinh tế: Hiểu về các quy luật biến động của nền kinh tế, quy luật cung cầu;
+ Kiến thức xã hội: Các đặc trưng văn hóa, phong tục tập quán, dân cư, lao động…;
+ Kiến thức pháp luật: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đến từng lĩnh vực, cập nhật thường xuyên các quy định của pháp luật;
+ Kiến thức chuyên môn.
- Các kỹ năng:
+ Kỹ năng quản lý;
+ Kỹ năng trình bày;
+ Kỹ năng xử lý tình huống;
+ Kỹ năng giao tiếp,…
Ví dụ: Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018 – 2019
- Kiến thức pháp luật: Thực hiện công văn số …/PGD&ĐT-LĐLĐ ngày … tháng … năm 20.. của Phòng và Liên Đoàn lao động huyện A về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018 - 2019
- Kiến thức xã hội: Số lượng người tham gia, thành phần đại biểu gồm những ai, Thông qua Hội nghị phát động các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Hai giỏi”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Kiến thức kinh tế: Chi phí cho các hoạt động: Trang trí Hội trường, khẩu hiệu chào mừng, âm thanh, nước uống, tiếp khách; In ấn, photo tài liệu, Hậu cần, tiếp khách sau Hội nghị; Vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm chào mừng hội nghị,…

	Câu 2. Áp dụng tiêu chí SMART, anh chị hãy xác định mục tiêu cơ bản của một kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

	* Khái niệm về nguyên tắc SMART: SMART là nguyên tắc “Thông minh” giúp bạn định hình và nắm giữ được mục tiêu của mình trong tương lai. Bạn sẽ biết được khả năng của mình có thể làm được gì và xây dựng kế hoạch cụ thể cho chúng. Và để có một mục tiêu thông minh thì khi đặt mục tiêu bạn phải hội đủ 5 yếu tố sau:
S – Specific: Mọi mục tiêu đặt ra phải cụ thể, dễ hiểu.
M – Measurable: Mục tiêu đó phải đo lường được.
A- Attainable: Mục tiêu phải nằm trong khả năng của mình.
R – Relevant: Mỗi mục tiêu đều phải hướng tới 1 mục tiêu–mục đích chung–liên quan đến tầm nhìn chung.
T – Time-Bound: Đặt ra những thời gian, thời hạn cụ thể hoàn thành.
* Mục tiêu là kết quả cuối cùng thu được và thường là mong đợi ban đầu của người lập kế hoạch.
* Xác định mục tiêu cơ bản của một kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Yêu cầu đối với việc xác định mục tiêu cơ bản của một kế hoạch tại cơ quan áp dụng tiêu chí SMART. Kế hoạch phát triển đảng viên mới trong Đảng bộ Khối:
A) Tính cụ thể (Specific): Tập trung phát triển đảng viên mới trong đối tượng là cán bộ quản lý và công nhân, học sinh.
B) Tính đo lường được (Measurable): Trong năm 2018 phải kết nạp được từ 300 đảng viên mới trở lên.
C) Tính khả thi (Achievable): Nguồn quần chúng ưu tú trong đối tượng cán bộ quản lý, công nhân, học sinh tại 74 đơn vị trực thuộc là hơn 70.000 người (căn cứ làm cơ sở là năm 2017 đã kết nạp được 320 đảng viên mới).
D) Tính thực tế (Realistic): Mỗi đơn vị đều phải kết nạp được đảng viên; tùy điều kiện, đặc điểm của mỗi đơn vị có đông quần chúng hay không? Số lượng nguồn có khả năng phát triển đảng để đặt ra mục tiêu phù hợp và góp phần vào đạt chỉ tiêu phát triển đảng viên chung của Khối.
E) Khung thời gian (Time – framed): Các đơn vị phải thực hiện trong năm 2018.


	Câu 3. Theo anh (chị) nhóm công cụ nào quyết định hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về kinh tế? Vì sao? 

	1. Khái niệm QLNN về kinh tế:
QLNN về kinh tế là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào các hoạt động của nền kinh tế thông qua một hệ thống các chính sách, pháp luật với các công cụ quản lý kinh tế nhằm đạt được mục tiêu của QLNN trên lĩnh vực kinh tế.
Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào hoạt động của nền kinh tế nhằm đạt được những mục tiêu nhất định.

2. Nguyên tắc quản lý nhà nước về kinh tế
-Nguyên tắc tập trung dân chủ
+ Đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung của cơ quan QLNN về kinh tế của trung ương với địa phương, của cấp trên với cấp dưới
+ Đảm bảo sự quản lý tập trung của các cơ quan QLNN về kinh tế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh;
- Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ
+ Các đơn vị kinh tế phải chịu sự quản lý của ngành (Bộ), đồng thời cũng phải chịu sự quản lý của chính quyền địa phương trong một số nội dung theo quy định của pháp luật.
+ Có sự phân công, quản lý rõ ràng cho các cơ quan quản lý theo ngành và theo lãnh thổ không trùng lặp, không bỏ sót về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn;
+Thực hiện nguyên tắc QLNN về kinh tế kết hợpgiữa ngành và lãnh thổ trên cơ sở: đồng quản, hiệp quản, tham quản.
- Phân định quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh
Quản lý nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh là hai phạm trù, hai mặt khác nhau của quá trình quản lý. Việc phân định Quản lý nhà nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh sẽ góp phần phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sản xuất kinh doanh. Từ đó, vừa hạn chế khả năng cơ quan quản lý nhà nước can thiệp quá sâu vào quá trình sản xuất kinh doanh, vừa nâng cao tính chịu trách nhiệm của các đơn vị kinh tế trong nền kinh tế thị trường.	
- Tăng cường pháp chế XHCN trong quản lý nhà nước về kinh tế
+ Từng bước đưa mọi quan hệ kinh tế vào khuôn khổ pháp luật;
+ Xây dựng hệ thống pháp luật về kinh tế đầy đủ, minh bạch và rõ ràng;
+ Xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế.

3. Các phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế
- Phương pháp hành chính: tác động bằng cách ban hành văn bản để quy định và định hướng hoạt động, hành vi của đối tượng.
- Phương pháp kích thích: sử dụng các đòn bẩy kinh tế hoặc các lợi ích vật chất làm cho đối tượng thụ hưởng và tự giác thực hiện hành vi.
- Phương pháp giáo dục, thuyết phục: tác động vào tâm lý, tình cảm con người, qua đó ý thức làm hay không làm
- Phương pháp cưỡng chế: buộc cá nhân hoặc tổ chức gánh chịu những hậu quả pháp lý về mặt vật chất hoặc tinh thần khi có hành vi VPPL.
Trong các phương pháp QLNN về kinh tế nêu trên thì phương pháp kích thích là quan trọng nhất, bởi vì.
* Khái niệm phương pháp kích thích kinh tế: 
Là phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế để cho đối tượng bị quản lý lựa chọn phương án hoạt động có hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động. 
Các phương pháp kinh tế chính là các phương pháp tác động của Nhà nước thông qua sụ vận dụng các phạm trù kinh tế, các đòn bẩy kinh tế, các định mức kinh tế - kỹ thuật; tức là về thực chất các phương pháp kinh tế là một biện pháp để sử dụng các quy luật kinh tế. 
* Đặc điểm của phương pháp kích thích kinh tế (phương pháp kinh tế):
Đặc điểm của các phương pháp kinh tế là nó tác động lên đối tượng quản lý không bằng cưỡng bức hành chính mà bằng lợi ích, tức là chỉ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phải đạt, đưa ra những điều kiện khuyến khích về kinh tế, những phương tiện vật chất có thể sử dụng để họ tự tổ chức việc thực hiện nhiệm vụ. 
Việc sử dụng các phương pháp kinh tế luôn luôn được Nhà nước định hướng, nhằm thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch, các mục tiêu kinh tế từng thời kỳ của đát nước. Nhưng đây không phải là những nhiệm vụ gò ép, mệnh lệnh chủ quan mà là những mục tiêu, nhiệm vụ có căn cứ khoa học và cơ sở chủ động. 
Vai trò của phương pháp kinh tế: 
+ Thông qua việc vận dụng phương pháp kinh tế nhà nước tạo ra áp lực kinh tế là kích thích kinh tế cần thiết đối với các chủ thể nhằm động viên tính tích cực của họ để đạt được mục tiêu nhà nước đề ra.
+ Áp dụng phương pháp kinh tế cũng có nghĩa nhà nước tác động 1 cách gián tiếp vào nền kinh tế làm nó vận động theo các qui luật khách quan và hướng tới mục tiêu mong muốn.
+ Trong nền kinh tế thị trường thì phương pháp kinh tế phải chiếm vai trò chủ đạo trong việc vận dụng các phương pháp trong quản lý về kinh tế.
* Phương pháp kích thích kinh tế (kích cầu):
- Nhà nước tác động lên đối tượng quản lý bằng các phương pháp kinh tế theo những hướng sau: 
+Định hướng phát triển chung bằng các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của hệ thống, bằng những chỉ tiêu cụ thể cho từng thời gian, từng phân hệ, từng cá nhân của hệ thống. Nội dung này thể hiện qua chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch kinh tế-xã hội định kỳ hàng năm và 5 năm.
+Sử dụng các định mức kinh tế (mức thuế, mức lãi suất ngân hàng), các biện pháp đòn bẩy, kích thích kinh tế để lôi cuốn, thu hút, khuyến khích các cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất theo hướng vừa lợi nhà, vừa ích nước. Biểu hiện thông qua việc miễn giảm thuế trong trường hợp đầu tư kinh doanh vào những vùng miền hoặc ngành nghề theo quy định.
+Bằng chính sách ưu đãi kinh tế để điều chỉnh hoạt động kinh tế trong cả nước và thu hút được tiềm năng của Việt kiều cũng như các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Xu hướng chung ngày nay của các quốc gia là mở rộng việc áp dụng các phương pháp kinh tế. 

*Các công cụ để kích thích kinh tế:
+ Các công cụ của chính sách tài chính: Thuế và chi tiêu Chính phủ.
+ Các công cụ của chính sách tiền tệ: Kiểm soát mức cung tiền và lãi xuất.
+ Các công cụ của chính sách thu nhập: Giá cả và tiền lương.
+ Các công cụ của chính sách thương mại: Thuế nhập khẩu, trợ cấp xuất khẩu, tỷ giá hối đoái, cán cân thương mại,cán cân thanh toán quốc tế.
*Các trường hợp sử dụng công cụ kích thích kinh tế:
- Có khả năng tạo ra sự đồng chiều về lợi ích của đối tượng quản lý và của nhà nước, tức là khi nhà nước đưa ra các tình huống, các nhiệm vụ và các điều kiện vật chất để kích thích phải làm sao đảm bảo được là nếu các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện những nhiệm vụ đó thì vừa đem lại mục tiêu của nhà nước, đồng thời chính doanh nghiệp cũng phải có lợi.
- Khi nhiệm vụ của nhà nước đưa ra có thể lựa chọn được. Điều này có nghĩa là với mong muốn của nhà nước đặt ra, nếu các doanh nghiệp thực hiện được thì rất tốt nhưng nếu chưa thực hiện được ngay thì cũng chưa ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước. 
Trong trường hợp nếu việc thực hiện đòi hỏi bức xúc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước thì nhà nước không thể dùng biện pháp kích thích kinh tế mà phải dùng biện pháp hành chính để bắt buộc đối tượng quản lý thực hiện.
*Để thực hiện hiệu quả phương pháp này cần lưu ý: 
- Hoàn thiện hệ thống các đòn bẩy kinh tế, nâng cao năng lực vận dụng các quan hệ hàng hoá - tiền tệ, quan hệ thị trường. 
- Thực hiện sự phân cấp đúng đắn giữa các cấp quản lý theo hướng mở rộng quyền hạn cho các cấp dưới. 
- Các cán bộ quản lý phải là những người có trình độ và năng lực về nhiều mặt. Bởi vì sử dụng phương pháp kinh tế đòi hỏi cán bộ quản lý phải hiểu biết và thông thạo nhiều loại kiến thức và kinh nghiệm quản lý đồng thời phải có bản lĩnh tự chủ vững vàng. 
- Để tư doanh góp phần nâng cao khả năng cung ứng, tức là làm ăn được dễ dàng và có lời. Muốn như vậy thì không chỉ có biện pháp nhất thời là giảm thuế theo một kỳ hạn nhất định mà phải giản lược hoá thủ tục hành chính và gia tăng mức độ minh bạch của luật lệ kinh doanh. Nhà nước cần và nên can thiệp vào kinh tế để tạo điều kiện phát triển hài hòa qua tăng trưởng có chất lượng.
     VD: Trong Luật đầu tư có một số điều quy định về: những lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, những địa phương được ưu đãi đầu tư (cho vay với lãi suất ưu đãi, giảm thuế, giảm tiền thuê đất)


	Câu 4: Anh, chị hãy đề xuất một số giải pháp để góp phần thực hiện tốt phong trào; “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”
	a) Khái niệm
- Văn hóa là tổng thể những giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lao động, tạo nên bản san riêng của từng dân tộc (hoặc theo UNESCO, “Văn hóa nên được đề cập đến như là một tập hợp của những đặc trưng về tâm hồn, vật chất, tri thức và xúc cảm của một xã hội hay một nhóm người trong xã hội và nó chứa đựng, ngoài văn học và nghệ thuật, cả cách sống, phương thức chung sống, hệ thống giá trị, truyền thống và đức tin”).
- Quản lý Nhà nước về văn hóa là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của các cơ quan QLNN có thẩm quyền bằng các phương pháp và công cụ phù hợp đối với các hoạt động văn hóa trong đời sống xã hội nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
b) Nội dung phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”: Chủ yếu tập trung vào 05 nội dung cơ bản sau:
+ Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo.
+ Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh.
+ Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật.
+ Xây dựng môi trường văn hóa sạch – đẹp – an toàn.
+ Xây dựng các thiết chế văn hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao cơ sở.
- Các phong trào cụ thể gồm có:
+ Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến.
+ Xây dựng gia đình văn hóa.
+ Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.
+ Xây dựng làng, bản, ấp, khu phố văn hóa.
+ Xây dựng công sở, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang,… có nếp sống văn hóa.
+ Toàn dân rèn luyện thân thế theo gương Bác Hồ vĩ đại.
+ Đẩy mạnh phong trào học tập, lao động sáng tạo.
c) Những hạn chế của phong trào này (ví dụ tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa; Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa)
- Mặt đạt được của phong trào này gồm:
+ Khởi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo;
+ Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh;
+ Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “Đền ơn đáp nghĩa”;
+ Góp phần gắn kết người dân nêu cao ý thức trách nhiệm;
+ Xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, đời sống văn hóa phong phú.
- Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương nơi cư trú,
+ Không vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông
+ Thực hiện nếp sống văn minh
+ Treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ…
- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung.
- Kinh tế gia đình ổn định và phát triển từ nguồn thu nhập chính đáng.
- Một số tồn tại:
+ Lối sống thực dụng;
+ vấn đề giáo dục đạo đức lối sống còn buông lỏng;
+ Tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp;
+ Tình trạng bạo lực gia đình;
=>Công tác tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống trong gia đình còn hạn chế;

d) Giải pháp để góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”:
Trong những năm qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động luôn hướng về cơ sở, đặc biệt là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Hệ thống thiết chế văn hóa như: Nhà văn hóa, sân thể thao, câu lạc bộ... đã được xây dựng rộng khắp, làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở.
Hiện nay trên địa bàn quận, nhiều hoạt động của các nhà văn hóa phường đã bám sát chức năng, nhiệm vụ cấp cơ sở; bồi dưỡng năng khiếu cho các hạt nhân văn nghệ, thể thao; tổ chức thông tin, tuyên truyền, cổ động, triển lãm tranh, ảnh; hoạt động thư viện, tủ sách, chiếu phim video; sinh hoạt nhiều câu lạc bộ phong phú và đa dạng; tổ chức các hoạt động thể thao (tập luyện, thi đấu cầu lông, bóng bàn, bóng đá) và tổ chức hội họp, sinh hoạt, tập huấn nghiệp vụ của các tổ chức, đoàn thể. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", trọng tâm là xây dựng "Gia đình văn hóa", "tổ dân phố văn hóa", "cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa"... được thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng dân cư về vai trò của văn hóa, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân.
Đời sống văn hóa được nâng lên đã tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, kinh tế - chính trị ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển văn hóa, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động xã hội, từng bước xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa tinh thần lành mạnh, nhằm mục tiêu tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Các vấn đề trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư như:
- Một là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận dụng có hiệu quả Nghị quyết số 33 -NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".
- Hai là, tổ chức thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tạo nên sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu của phong trào này ở cơ sở; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Ba là, tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin ở cơ sở; khai thác và phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng dân cư.
- Bốn là, quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn và xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết, đáp ứng nhu cầu công việc.
- Năm là, tăng cường vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các tổ chức kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, hỗ trợ phát triển văn hóa, khuyến khích các tổ chức xã hội tham gia vào xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở. Tăng cường hoạt động của các tổ chức văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng phong trào quần chúng hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
- Sáu là, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc ở các cấp trong việc phối hợp lãnh đạo, tổ chức, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, khắc phục những mặt yếu kém trong các hoạt động và phong trào liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

	Câu 5: Anh, chị hãy nêu những việc làm được và việc chưa làm được trong quản lý nhà nước về y tế ở cơ sở? Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này?
	· Khái niệm: Quản lý Nhà nước về y tế là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sử dụng quyền lức nhà nước để điều chỉnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân nhằm đạt được các mục tiêu về y tế của Nhà nước.
· Những nội dung làm được trong quản lý y tế ở cơ sở:
· Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số kế hoạch hóa gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh.
· Chỉ đạo triển khai các chương trình y tế quốc gia, vận động nhân dân đưa trẻ đi tiềm ngừa đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh.
· Nắm tình hình sức khỏe, bệnh tật của nhân dân tiếp cận với hình thức khám chữa bệnh theo phương pháp khoa học và hiệu quả.
· Vận động nhân dân thực hiện phong trào vệ sinh phòng dịch, phòng bệnh và các hoạt động phong trào khác và ngành y tế.
⃰	Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn mà thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
· Phổ biến rộng rãi cho quần chúng nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng dịch trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.
· Tổ chức diệt trừ muỗi, chuột, ruồi, … khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng thói quen nằm màn khi ngủ.
· Giới thiệu người dân tới các địa điểm khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, đảm bảo mọi người dân đều được sử dụng dịch vụ y tế.
· Tổ chức tiêm phòng dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng.
· Tổ chức và quản lý các trạm y tế, mạng lưới vệ sinh phòng bệnh ở cơ sở, chỉ đạo và tổ chức này phối hợp chặt chẽ để bảo vệ sức khỏe nhân dân 
· Vận động nhân dân trồng và sử dụng cây thuốc nam, tập hợp bảo vệ, khuyến khích phát triển môn thuốc và phương pháp chữa bệnh cổ truyền.
· Nắm tình hình và quản lý các hoạt động tư doanh các đơn vị, cá nhân hoạt động y tế trên địa bàn. Có biện pháp quản lý đối với những trường hợp vi phạm pháp luật, đặc biệt cương quyết xử lý đối với những trường hợp bùa phép, mê tín dị đoan làm tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân.  
· Những nội dung chưa làm được trong quản lý y tế ở cơ sở:
· Vấn đề về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về phòng chống dịch bệnh tại địa phương còn hạn chế, chưa sâu sát từng hộ dân đảm bảo công tác vệ sinh trên địa bàn.
· Công tác khám chữa bệnh y tế tại tuyến cơ sở không đáp ứng được nhu cầu của người dân cho nên gây ra tình trạng quá tải tại các tuyến trên.
· Công tác đảm bảo các trang thiết bị y tế, thuốc tiêm ngừa (vắc xin) không được bảo quản đúng yêu cầu theo tiêu chuẩn gây ra một số trường hợp sốc phản vệ làm ảnh hưởng tâm lý đến các bà mẹ đưa con em đến tiềm ngừa tại các Trung tâm y tế địa phương.
· Cần phát triển y tế tư nhân tại các địa phương ở nông thôn, cần khuyến khích các hình thức chăm sóc sức khỏe gia đình do y tế tư nhân thực hiện tránh cho việc các bệnh nhân lên Thành phố để chữa trị gây ra tình trạng quá tải ở tuyến Trung ương.
⃰  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế tại địa phương:
· Tổ chức thực hiện các chương trình y tế tại cơ sơ như khám chữa bệnh tại nhà đối với những trường hợp người già, người khuyết tật, vùng sâu, vùng xa khó tiếp cận được với các cơ sở khám chữa bệnh tại cơ sở.
· Tổ chức vận động nhân dân thực hiện việc phòng chống dịch bệnh tại nhà, tại nơi làm việc, trường học, … đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.
· Nâng cao cơ sở vật chất khám chữa bệnh tại cơ sở, nâng cao thái độ phục vụ tại các trung tâm khám chữa bệnh công lập (bệnh viên công, trung tâm y tế tại cơ sở) tận tâm, tận tùy, tận tình.

	Câu 6: Trình bày giải pháp để thu ngân sách hiệu quả tại địa phương? 
	* Khái niệm: 
- Ngân sách NN là toàn bộ những khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
- Ngân sách địa phương là các khoản thu NSNN phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản chi NSNN thuộc nhiệm vụ chi của cấp đia phương.
* Giải pháp trọng tâm để thu ngân sách hiệu quả tại địa phương:
Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp về thuế phí để trình các cấp có thẩm quyền, tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp về tài khóa, tiền tệ đã ban hành; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu hút và chủ động tiếp nhận các dòng vốn đầu tư nước ngoài, phục hồi tăng trưởng kinh tế.
Thứ hai, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng thu; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Đồng thời, tập trung xử lý kịp thời hồ sơ giãn thuế và tiền thuê đất theo quy định, không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh.
Thứ ba, điều hành chi NSNN trong phạm vi dự toán được giao; phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả kế hoạch năm 2019 chuyển sang); tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp, lồng ghép các nhiệm vụ chi để cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết; trong đó cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết.
“Các địa phương chủ động đảm bảo nguồn NSĐP và sử dụng nguồn NSTW bổ sung (nếu có) để thực hiện chính sách an sinh xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chính sách trên địa bàn”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu rõ.
Trường hợp dự kiến giảm thu NSĐP so dự toán được cấp có thẩm quyền giao, địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành, sử dụng dự phòng, dự trữ, nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 và nguồn lực tại chỗ để chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội.
Trường hợp sau khi sử dụng tất cả các giải pháp và nguồn lực trên mà cân đối NSNN còn khó khăn, Bộ Tài chính sẽ tập hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu về NSNN tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Thứ tư, về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, trong 6 tháng đầu năm chỉ có 3 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch 6 tháng còn lại năm 2020 là 92 doanh nghiệp. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương trung chỉ đạo triển khai theo kế hoạch, mở rộng các phương thức bán cổ phần vốn góp, kể cả bán toàn bộ doanh nghiệp, phấn đấu đảm bảo số thu từ cổ phần, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo dự toán năm nay của NSTW là 45.000 tỷ đồng.
Thứ năm, về xây dựng dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch trung hạn 3 năm 2021-2023, do tác động của đại dịch Covid-19, nhiều vấn đề phát sinh cần báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, nên việc ban hành các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm 2021-2023 có muộn hơn so với quy định. Sau khi có các văn bản hướng dẫn, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương chỉ đạo triển khai xây dựng, đảm bảo bám sát thực tế, thể hiện tính tích cực, ý chí quyết tâm phấn đấu cao.


	Câu 7. Có ý kiến cho rằng: “Dự toán ngân sách hàng năm là đạo luật thường niên”. Theo anh (chị), ý kiến này đúng hay sai? Tại sao?

	* Khái niệm: 
- Ngân sách NN là toàn bộ những khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
- Dự toán là dự tính, dự chi về các khoản thu chi trong vòng 1 năm
- Đạo luật là văn bản do quốc hội ban hành giải quyết về những vấn đề quan trọng. Thường niên vì mỗi năm chỉnh sửa và ban hành lại.
Đúng. Vì NSNN là một đạo luật, ngân sách NN do Quốc hội thông qua theo những trình tự chặt chẽ của việc thông qua một đạo luật. NSNN có thời hạn, hiệu lực trong một năm, năm sau sẽ là ngân sách khác được thông qua và áp dụng. Chính vì NSNN có hiệu lực trong thời gian 1 năm và do cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước là Quốc hội quyết định nên NSNN có thể được gọi là Đạo luật ngân sách thường niên.
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước
Ngân sách được phân cấp thành ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
Ngân sách trung ương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp trung ương hưởng và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp trung ương
Ngân sách địa phương là các khoản thu ngân sách nhà nước phân cấp cho cấp địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của cấp địa phương


	Câu 8: Phân biệt khiếu nại về đất đai và tranh chấp đất đai. Hãy chỉ ra bất cập trong giải quyết khiếu nại về đất đai, từ đó đề xuất những giải pháp để xử lý những bất cập đó?
	 ⃰   Khái niệm:
· Khiếu nại về đất đai là việc người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất theo thủ tục của Luật Khiếu nại đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình.Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (Khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013)
· Tranh chấp đất đai là mọi tranh chấp phát sinh trong quan hệ đất đai bao gồm tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về tài sản gắn liền với đất, tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính, mục đích sử dụng đất.
⃰   Bản chất:
- Khiếu nại về đất đai lại là xung đột giữa chủ thể sử dụng đất với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai khi các cơ quan này ban hành các quyết định hoặc thực hiện các hành vi hành chính có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể sử dụng đất;
- Tranh chấp đất đai là xung đột về quyền lợi giữa các chủ thể sử dụng đất với nhau trong quá trình sử dụng đất
  ⃰ Về đối tượng:
· Đối tượng của khiếu nại về đất đai lại là các quyết định hành chính của cơ quan nhà nước hoặc hành vi hành chính của người có thẩm quyền của các cơ quan đó trong quá trình quản lý đất đai gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức sử dụng đất
· Đối tượng của tranh chấp đất đai là quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân;
  ⃰    Cơ chế giải quyết:
· Khiếu nại đến cơ quan hành chính có thẩm quyền theo pháp luật khiếu nại (cơ quan hành chính đã ra quyết định bị khiếu nại hoặc cơ quan cấp trên của cơ quan đó), hoặc khởi kiện theo pháp luật tố tụng hành chính.
· Tranh chấp đất đai có nhiều biện pháp giải quyết khác nhau là thương lượng, hòa giải, giải quyết tại cơ quan hành chính có thẩm quyền và giải quyết tại Tòa án theo thủ tục tố tụng dân sự.
⃰    Những bất cập trong giải quyết khiếu nại về đất đai:
Thời gian gần đây, có rất nhiều vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai. Nhiều trường hợp khiếu nại có liên quan đến việc Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội, như đòi được bồi thường đất ở, nâng giá bồi thường, tăng tiền hỗ trợ, bố trí tái định cư, giải quyết việc làm; đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai, nhà ở. Ngoài ra, có một số khiếu nại liên quan đến việc thực hiện khiếu nại, chủ yếu là khiếu nại cán bộ, công chức làm sai chính sách, tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đất đai, tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội, cổ phần hóa doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, bao che người bị tố cáo, không xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.
Tình hình trên nếu không được xử lý kịp thời sẽ rất phức tạp, gây tâm lý hoang mang, thiếu tin tưởng vào chính quyền, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và lợi ích quốc gia.
  ⃰  Đề xuất những giải pháp để xử lý những bất cập đó:
· Điều chỉnh kịp thời giá đất để tính bồi thường khi Nhà nước thực hiện dự án có liên quan đến nhiều tỉnh hoặc việc cho người có nhu cầu sử dụng đất phát triển các dự án tự thoả thuận bồi thường với người dân đang sử dụng đất, người được giao đất muốn giải phóng mặt bằng nhanh đã chấp nhận giá bồi thường cao hơn quy định của Nhà nước làm cho mức đền bù chênh lệch trên cùng một khu vực, từ đó phát sinh khiếu nại.
· Không chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như ra thông báo giải phóng mặt bằng mà không có quyết định thu hồi đất, không thông báo trước về kế hoạch, phương án thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi, cưỡng chế giải phóng mặt bằng trong khi chưa bố trí nơi tái định cư, quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền, thu hồi đất để sử dụng vào mục đích trái quy hoạch đã được xét duyệt
· Sự yếu kém, bất cập trong công tác quản lý đất đai cùng với một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức có những hành vi vụ lợi trong quản lý, sử dụng đất đai, nhũng nhiễu, thiếu công tâm là nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh những khiếu nại, tranh chấp về đất đai.

	Câu 9. Thế nào là tranh chấp đất đai? Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai của UBND cấp xã được thực hiện như thế nào? Liên hệ thực tiễn vấn đề này tại địa phương nơi anh, chị đang công tác hoặc sinh sống.

	1. Các khái niệm cơ bản:
- Tranh chấp đất đai là mọi tranh chấp phát sinh trong quan hệ đất đai bao gồm tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về tài sản gắn liền với đất, tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính, mục đích sử dụng đất.
Luật đất đai:
Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Có thể thấy khái niệm tranh chấp đất đai được nêu trong Luật đất đai là một khái niệm bao hàm cả tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về tài sản gắn liền với đất, tranh chấp về địa giới hành chính.
- Hòa giải là tự chấm dứt việc xích mích, tranh chấp giữa các bên bằng sự thương lượng với nhau hoặc qua sự trung gian của một người khác. Hòa giải thành thì giữ gìn được sự đoàn kết giữa các bên, tránh được việc kiện tụng kéo dài, tốn kém và những trường hợp chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà biến thành việc hình sự.
- Hòa giải tranh chấp đất đai: Là việc chấm dứt việc xích mích, tranh chấp trong sử dụng đất giữa các bên bằng sự thương lượng với nhau hoặc qua sự trung gian của người khác (ở cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã là nơi trung gian, chủ trì để tiến hành hòa giải giữa các bên tranh chấp).
2. Trình tự thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai:
- Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể như sau: 1. Khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Thẩm tra, xác minh tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp, thu thập giấy tờ, tài liệu có liên quan do các bên cung cấp về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất;
b) Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải. Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân là Chủ tịch Hội đồng; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn; tổ trưởng tổ dân phố đối với khu vực đô thị; trưởng thôn, ấp đối với khu vực nông thôn; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã, phường, thị trấn biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp xã, phường, thị trấn. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
c) Tổ chức cuộc họp hòa giải có sự tham gia của các bên tranh chấp, thành viên Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Việc hòa giải chỉ được tiến hành khi các bên tranh chấp đều có mặt. Trường hợp một trong các bên tranh chấp vắng mặt đến lần thứ hai thì được coi là việc hòa giải không thành.
2. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai phải được lập thành biên bản, gồm có các nội dung: Thời gian và địa điểm tiến hành hòa giải; thành phần tham dự hòa giải; tóm tắt nội dung tranh chấp thể hiện rõ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất đang tranh chấp, nguyên nhân phát sinh tranh chấp (theo kết quả xác minh, tìm hiểu); ý kiến của Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai; những nội dung đã được các bên tranh chấp thỏa thuận, không thỏa thuận.
Biên bản hòa giải phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải và phải đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã; đồng thời phải được gửi ngay cho các bên tranh chấp và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lại cuộc họp Hội đồng hòa giải để xem xét giải quyết đối với ý kiến bổ sung và phải lập biên bản hòa giải thành hoặc không thành.
4. Trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới sử dụng đất, chủ sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải thành đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định tại Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai.
Trường hợp hòa giải không thành hoặc sau khi hòa giải thành mà có ít nhất một trong các bên thay đổi ý kiến về kết quả hòa giải thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp tiếp theo.
3. Liên hệ thực tiễn vấn đề này tại địa phương:
Việc thực hiện hòa giải đất đai ở địa phương có nhiều bất cập:
Ở địa phương phát sinh các dạng tranh chấp đất đai sau:
- Tranh chấp về ranh giới sử dụng đất; tranh chấp về ngõ đi
- Tranh chấp về quyền thừa kế sử dụng đất; tranh chấp về chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tranh chấp trong thu hồi đất đai; thực hiện phương án, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tranh chấp về nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
- Việc thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai ở địa phương đã được áp dụng bằng các hình thức cụ thể, góp phần giải quyết tranh chấp đất đai, góp phần duy trì đoàn kết trong nhân dân và duy trì sự ổn định chính trị - xã hội ở cơ sở. Tuy nhiên, việc thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai ở địa phương chỉ có hiệu quả đối với các vụ việc nhỏ, xung đột lợi ích không lớn và mới phát sinh.
- Do năng lực, trình độ, kỹ năng hòa giải, vận động thuyết phục và sự hiểu biết chính sách, pháp luật đất đai của đội ngũ cán bộ tiến hành hòa giải ở địa phương còn hạn chế nên hiệu quả các cuộc hòa giải tranh chấp liên quan đến đất đai chưa cao. Cho nên, vẫn còn nhiều vụ việc tranh chấp đất đai xảy ra phức tạp, dẫn đến khiếu kiện kéo dài mà không giải quyết được.


	Câu 10. Chủ thể nào có thẩm quyền chứng thực theo quy định hiện hành? 
	1. Một số khái niệm:
* Chứng thực là hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch theo trình tự thủ tực do pháp luật quy định.
* Cấp bản sao từ sổ gốc là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.
* Chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.
* Chứng thực chữ ký là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản là chữ ký của người yêu cầu chứng thực.
* Chứng thực hợp đồng, giao dịch là việc cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP chứng thực về thời gian, địa điểm giao kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.
2. Chủ thể có thẩm quyền chứng thực theo quy định hiện hành:
- Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc. Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.
- Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt, từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản. Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tư pháp thực hiẹn chứng thực các việc nêu trên, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.
- Uỷ bản nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) cái thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chứ ký người dịch; Chứng thực hợp đồng, giao dich liên quan đến tài sản là động sản; Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; Chứng thực di chúc; Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản,v ăn bản khai nhận di sản. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được uỷ quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng việt từ tiếng việt sang tiếng nước ngoài. Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện.
Tổ chức công chức (Phòng công chứng và công chức tư) có thẩm quyền và trách nhiệm chứng thực bản sao từ bản chínhc ác giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch. Công chứng viên ký chứng thực và đóng dấu của Phòng công chức, Văn phòng công chứng.





